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Chương I 

 QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương thức 

phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu và các 

cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác điều tra và xử lý vụ 

ngộ độc thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành Thành phố; Ủy ban nhân 

dân các phường, xã, đặc khu; các cơ sở y tế; cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh 

thực phẩm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác điều tra 

ngộ độc thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

1. Bảo đảm chủ động, kịp thời, đồng bộ, đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm 

quyền của từng cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật. 

2. Việc điều tra, kết luận nguyên nhân ngộ độc thực phẩm được thực hiện 

khách quan, chính xác trên cơ sở tổng hợp kết quả các bước điều tra theo quy định 

hiện hành. 

3. Cơ quan chủ trì điều tra vụ ngộ độc thực phẩm có trách nhiệm điều phối 

các hoạt động; các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, cung cấp, 

chuyển giao thông tin, hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác điều tra theo yêu cầu. 

4. Thông tin liên quan vụ ngộ độc thực phẩm được cung cấp bảo đảm kịp 

thời, chính xác, khách quan, trung thực, thống nhất theo chức năng, nhiệm vụ và 

quy định pháp luật. 

Điều 4. Phương thức phối hợp 

1. Việc phối hợp được thực hiện thông qua trao đổi trực tiếp, văn bản, điện 

thoại, thư điện tử hoặc các hình thức phù hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan chủ trì vụ việc chủ động triển khai, tổ chức, đề nghị các cơ quan, 

đơn vị liên quan phối hợp, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu và cử cán bộ tham 

gia thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. 
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3. Trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì tổ chức họp hoặc làm việc trực tiếp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất biện pháp xử lý vụ việc. 

4. Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị phải được thực hiện thường 

xuyên, liên tục, bảo đảm hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến tiến độ điều tra ngộ 

độc thực phẩm. 

5. Ưu tiên phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin qua các nền tảng số, hệ thống 

thông tin dùng chung về an toàn thực phẩm của Thành phố (sau khi đưa vào vận 

hành, sử dụng) nhằm rút ngắn thời gian tiếp nhận, xử lý thông tin, nâng cao hiệu 

quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. 

Điều 5. Phân công chủ trì điều tra ngộ độc thực phẩm 

1. Sở An toàn thực phẩm là cơ quan đầu mối chủ trì tổ chức điều tra vụ ngộ 

độc thực phẩm xảy ra đối với các trường hợp sau: 

a) Trong khu công nghiệp, khu chế xuất;  

b) Trong các cơ sở giáo dục từ cấp trung học phổ thông (cấp 3) trở lên;  

c) Liên quan từ 02 phường, xã, đặc khu trở lên;  

d) Có trường hợp tử vong. 

2. Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu chủ trì tổ chức điều tra đối với 

vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn (trừ các vụ ngộ độc thực phẩm phân 

công cho Sở An toàn thực phẩm quy định tại khoản 1 Điều này). 
 

Chương II 

NỘI DUNG PHỐI HỢP ĐIỀU TRA NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM 
 

Điều 6. Nội dung phối hợp 

1. Tiếp nhận, trao đổi, cung cấp và chuyển giao thông tin liên quan vụ ngộ 

độc thực phẩm hoặc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. 

2. Điều tra, xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm theo các quy định 

của pháp luật và hướng dẫn chuyên môn hiện hành. 

3. Triển khai các biện pháp khắc phục, phòng ngừa nhằm ngăn chặn nguy 

cơ tái diễn ngộ độc thực phẩm. 

4. Xử lý theo quy định của pháp luật đối với cơ sở là nguyên nhân gây ra 

vụ ngộ độc thực phẩm. 

5. Cung cấp thông tin, phối hợp truyền thông và thực hiện chế độ báo cáo 

về kết quả điều tra, kết luận nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm. 

Điều 7. Tiếp nhận, trao đổi và xử lý thông tin ban đầu 

1. Các cơ sở y tế, cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện hoặc tiếp nhận 

thông tin liên quan vụ ngộ độc thực phẩm, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm có trách 

nhiệm kịp thời thông tin đến Sở An toàn thực phẩm, Sở Y tế, Công an Thành phố 
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và Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu nơi xảy ra vụ việc và cơ quan, đơn 

vị liên quan theo quy định để phối hợp xử lý. 

2. Tùy theo tính chất, mức độ, quy mô vụ ngộ độc thực phẩm, Sở An toàn 

thực phẩm xác định cơ quan chủ trì điều tra vụ ngộ độc thực phẩm theo quy định 

tại Điều 5 Quy chế này. 

3. Việc tiếp nhận, xử lý thông tin ban đầu phải bảo đảm nhanh chóng, kịp 

thời, chính xác và không làm ảnh hưởng đến công tác điều tra ngộ độc thực phẩm 

theo quy định. 

Điều 8. Tổ chức điều tra vụ ngộ độc thực phẩm 

1. Cơ quan chủ trì tiến hành các bước điều tra vụ ngộ độc thực phẩm theo 

quy định hiện hành. 

2. Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh phối hợp: 

a) Cung cấp thông tin lâm sàng, thông tin ca bệnh (triệu chứng, thời gian 

khởi phát, thời gian ủ bệnh,…); 

b) Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm bệnh phẩm (chất nôn, phân, máu, nước 

tiểu…) theo đúng quy trình chuyên môn (nếu có). 

3. Cơ quan, đơn vị (chủ cơ sở) để xảy ra ngộ độc thực phẩm hoặc nghi 

ngờ ngộ độc thực phẩm thực hiện: 

a) Cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của cơ 

quan chủ trì; 

b) Ngưng sử dụng, niêm phong và bảo quản nguyên trạng thực phẩm, 

nguyên liệu, mẫu lưu nghi ngờ là nguyên nhân; không tự ý tiêu hủy, di dời khi 

chưa có ý kiến của cơ quan chủ trì điều tra; 

c) Phối hợp lấy mẫu thực phẩm, mẫu môi trường (nước, dụng cụ chế 

biến…) phục vụ điều tra; 

d) Tạo điều kiện để đoàn điều tra tiếp cận hiện trường, phỏng vấn người 

liên quan. 

4. Trường hợp cơ quan chủ trì là Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc 

khu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức điều tra ngộ độc thực phẩm 

thì báo cáo Sở An toàn thực phẩm để được hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời. 

5. Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì trong 

tổ chức điều tra vụ ngộ độc thực phẩm theo quy định tại Chương III Quy chế này. 

Điều 9. Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa tái diễn ngộ độc thực phẩm 

1. Trên cơ sở kết quả điều tra, cơ quan chủ trì kiến nghị thực hiện các biện 

pháp phòng ngừa tái diễn ngộ độc thực phẩm: 

a) Cải tạo, chấn chỉnh điều kiện, quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản thực 

phẩm bảo đảm quy định về an toàn thực phẩm; 
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b) Tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về an 

toàn thực phẩm cho người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống; 

c) Rà soát, thay thế nguồn nguyên liệu, nhà cung cấp thực phẩm không bảo 

đảm an toàn; 

d) Nghiêm túc chấp hành quy chế, quy định về an toàn thực phẩm hiện hành; 

đ) Xử lý thực phẩm gây ngộ độc (thu hồi, tiêu hủy, chuyển mục đích sử dụng,…). 

e) Đối với vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại cơ sở giáo dục có nguyên nhân 

liên quan đến đơn vị cung cấp suất ăn học đường, cơ quan chủ trì điều tra có trách 

nhiệm thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cơ sở giáo dục thuộc thẩm 

quyền quản lý) để phối hợp rà soát, chấn chỉnh công tác lựa chọn, giám sát đơn vị 

cung cấp suất ăn tại các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn, chủ động phòng ngừa 

nguy cơ ngộ độc trên diện rộng. 

2. Cơ quan chủ trì điều tra ngộ độc thực phẩm: chủ trì (nếu là Ủy ban nhân 

dân các phường, xã, đặc khu chủ trì thì phối hợp cơ quan quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm) theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị nêu tại khoản 1 

Điều này; trường hợp cơ sở không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, xử lý 

theo quy định. 

Điều 10. Kết luận điều tra ngộ độc và báo cáo 

1. Kết luận nguyên nhân ngộ độc thực phẩm được thực hiện khách quan, 

chính xác, trung thực trên cơ sở tổng hợp kết quả các bước điều tra theo quy định 

hiện hành, kết luận vụ ngộ độc thực phẩm bao gồm những nội dung sau: đơn vị 

xảy ra ngộ độc thực phẩm; địa điểm xảy ra ngộ độc thực phẩm, thời gian xảy ra 

ngộ độc; số người ăn, số người mắc, số người đi viện, số người chết; bữa ăn 

nguyên nhân; thức ăn nguyên nhân; cơ sở nguyên nhân và nguyên nhân. 

2. Việc báo cáo vụ ngộ độc thực phẩm và báo cáo công tác phối hợp được thực 

hiện đúng nội dung, hình thức, thời gian và thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

3. Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu báo cáo về Sở An toàn thực 

phẩm sau khi kết luận điều tra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. 

4. Sau khi có kết luận điều tra, cơ quan chủ trì tổng hợp chuyển giao toàn 

bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy 

định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành; nếu 

phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, chuyển giao ngay hồ sơ, tài liệu và các 

hiện vật liên quan cho cơ quan điều tra có thẩm quyền để tiến hành xử lý theo quy 

định của pháp luật tố tụng hình sự. 

Điều 11. Cung cấp thông tin, truyền thông 

1. Việc cung cấp thông tin liên quan vụ ngộ độc thực phẩm phải bảo đảm 

kịp thời, chính xác, khách quan, thống nhất theo chức năng, nhiệm vụ và quy định 

của pháp luật. 

2. Nội dung cung cấp thông tin, truyền thông vụ ngộ độc thực phẩm được 

thực hiện trên cơ sở kết luận điều tra vụ việc và theo yêu cầu quản lý, bao gồm: 
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a) Thông tin về tình hình vụ ngộ độc thực phẩm, số lượng người ăn, số 

lượng người mắc, số lượng người nhập viện được xác nhận mức độ ảnh hưởng 

sức khỏe; 

b) Thông tin về cơ sở nguyên nhân, bữa ăn nguyên nhân, thực phẩm nguyên 

nhân, căn nguyên (nếu có); 

c) Các biện pháp kiểm soát nguy cơ, khuyến cáo, hướng dẫn phòng ngừa 

ngộ độc thực phẩm đối với tổ chức, cá nhân và cộng đồng; 

d) Thông tin kết quả điều tra vụ việc theo quy định của pháp luật. 

3. Sở An toàn thực phẩm chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực 

hiện cung cấp thông tin, cảnh báo nguy cơ và truyền thông về vụ ngộ độc thực 

phẩm nhằm phục vụ công tác phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ và ổn định tình hình 

xã hội. Trường hợp vụ ngộ độc thực phẩm do Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc 

khu chủ trì điều tra phải phối hợp báo cáo cho Sở An toàn thực phẩm để cung cấp 

thông tin, truyền thông theo quy định. 

4. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm kịp thời cung cấp, trao đổi 

thông tin về vụ ngộ độc thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao về Sở An toàn 

thực phẩm để tổng hợp và cung cấp thông tin; bảo đảm nội dung thông tin, truyền 

thông chính xác, thống nhất, bảo mật và phù hợp với kết luận vụ việc theo quy định. 
 

Chương III 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG 

 

Điều 12. Trách nhiệm của Sở An toàn thực phẩm 

1. Tiếp nhận thông tin ban đầu, xác định cơ quan chủ trì điều tra vụ ngộ độc 

thực phẩm theo quy định tại Điều 5 Quy chế này. 

2. Chủ trì tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân đối với các vụ ngộ độc 

thực phẩm thuộc thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy chế này. 

3. Hướng dẫn quy trình chuyên môn, biểu mẫu điều tra, chế độ báo cáo áp 

dụng thống nhất trên địa bàn Thành phố; hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho Ủy 

ban nhân dân phường, xã, đặc khu trong quá trình điều tra vụ ngộ độc thực phẩm 

thuộc thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy chế này. 

4. Tổng hợp kết quả điều tra, ban hành kết luận nguyên nhân đối với các vụ 

thuộc thẩm quyền chủ trì; tiếp nhận báo cáo kết luận điều tra từ Ủy ban nhân dân 

các phường, xã, đặc khu. 

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Y tế 

1. Chỉ đạo các cơ sở y tế: tổ chức tiếp nhận, cấp cứu, khám bệnh, điều trị 

kịp thời đối với người bị ngộ độc thực phẩm; thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm; thực 

hiện các biện pháp chuyên môn nhằm hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe và tính 

mạng người bệnh; kịp thời thông tin, báo cáo vụ ngộ độc thực phẩm cho cơ quan 

đầu mối và các cơ quan có liên quan theo quy định; chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát 
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bệnh tật Thành phố xác định loại trừ do dịch bệnh, ngộ độc hóa chất, hiệu ứng 

dây chuyền đối với vụ việc liên quan. 

2. Phối hợp cung cấp thông tin chuyên môn, kết quả khám bệnh, điều trị, 

xét nghiệm và các nội dung liên quan phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên 

nhân ngộ độc thực phẩm theo quy định. 

3. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường và 

triển khai các biện pháp chuyên môn y tế liên quan vụ ngộ độc thực phẩm theo quy định. 

4. Chỉ đạo các cơ sở y tế: xác định số trường hợp bị ảnh hưởng đến sức 

khỏe, số trường hợp có dấu hiệu ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe (nếu có), 

số trường hợp bị tổn hại sức khỏe và tỷ lệ tổn thương cơ thể (nếu có), số trường 

hợp tử vong (nếu có) theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

5. Phối hợp cung cấp thông tin về đầu mối truyền thông và báo cáo liên 

quan vụ ngộ độc thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Điều 14. Trách nhiệm của Công an Thành phố 

1. Chủ trì, phối hợp điều tra, xác minh và xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm 

có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 

2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025. 

2. Phối hợp xác minh tổ chức, cá nhân liên quan; truy xuất nguồn gốc thực 

phẩm; điều tra các hành vi sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm 

không rõ nguồn gốc, xuất xứ và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan. 

3. Hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ hiện trường và phối hợp xử lý các 

tình huống phức tạp phát sinh trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc. 

4. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan vụ việc có dấu hiệu tội phạm 

để xem xét, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; yêu cầu cơ quan, tổ 

chức, cá nhân cung cấp thông tin, số liệu và báo cáo liên quan đến ngộ độc thực 

phẩm để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định. 

5. Thực hiện cung cấp thông tin, trao đổi kết quả xử lý liên quan đến vụ ngộ 

độc thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao (thông tin kết quả sau xử lý). 

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo 

1. Phối hợp với Sở An toàn thực phẩm, Sở Y tế xây dựng quy trình, hướng 

dẫn cụ thể liên quan đến hoạt động tổ chức bếp ăn tập thể; phòng ngừa, ứng phó, 

xử lý sự cố an toàn thực phẩm và ngộ độc thực phẩm trong cơ sở giáo dục phù 

hợp với tình hình thực tế tại địa phương và quy định pháp luật. 

2. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục: 

a) Phân công lãnh đạo, nhân viên y tế trường học trực tiếp giám sát, kiểm 

soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, suất ăn đưa vào trường học theo 

quy trình, hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm chất lượng bữa ăn, đúng thực đơn, đủ 

định lượng dinh dưỡng theo tiêu chuẩn; tổ chức tiếp nhận và xử lý phản ánh của 

phụ huynh trong vòng 24 giờ; 
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b) Các cơ sở giáo dục phải minh bạch, công khai thông tin hằng ngày với 

phụ huynh học sinh (qua bảng tin, website, ứng dụng công nghệ, nhóm liên lạc 

trực tuyến) về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn 

nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh có 

cơ sở theo dõi, giám sát; 

c) Tạo điều kiện và cơ chế để Ban đại diện cha mẹ học sinh trong các cơ sở 

giáo dục tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn, tham gia kiểm 

chứng và đánh giá chất lượng bữa ăn cùng giáo viên, học sinh; tiến hành test nhanh 

(nếu có đủ điều kiện) đối với các nhóm nguyên liệu, thực phẩm nguy cơ cao và 

kiểm tra khu vực chế biến. Đối với trường hợp sử dụng thức ăn từ bên ngoài, Ban 

đại diện cha mẹ học sinh có thể đề nghị người đứng đầu cơ sở giáo dục chủ trì tổ 

chức các đoàn kiểm tra trực tiếp tại nơi chế biến của đơn vị cung cấp; 

d) Xây dựng quy trình phòng ngừa, ứng phó, xử lý sự cố an toàn thực phẩm 

và ngộ độc thực phẩm, tổ chức diễn tập ứng phó ngộ độc thực phẩm quy mô lớn 

(30 người mắc trở lên), bảo đảm khả thi và có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà 

trường, cơ sở y tế và chính quyền địa phương, hạn chế tối đa rủi ro cho học sinh. 

3. Phối hợp với Sở An toàn thực phẩm trong công tác tiếp nhận thông tin, 

xác minh, điều tra nguyên nhân và xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các 

cơ sở giáo dục theo thẩm quyền; chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện các biện 

pháp khắc phục, phòng ngừa tái diễn theo quy định. 

4. Phối hợp với Sở An toàn thực phẩm và các cơ quan có liên quan trong 

việc cung cấp thông tin, thực hiện công tác truyền thông và chế độ thông tin, báo 

cáo về vụ ngộ độc thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định 

của pháp luật. 

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

1. Phối hợp với Sở An toàn thực phẩm trong công tác điều tra, xác minh 

nguồn gốc thực phẩm thuộc ngành nông nghiệp và môi trường (bao gồm sản xuất 

ban đầu như trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác, hoạt động kiểm 

soát giết mổ do Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý). 

2. Chủ trì kiểm tra, hướng dẫn, thực hiện cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói 

trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật; thông tin các vùng trồng, cơ sở 

đóng gói trên địa bàn Thành phố vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm (nếu có). 

Điều 17. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao 

1. Phối hợp với Sở An toàn thực phẩm và các cơ quan, đơn vị liên quan 

triển khai công tác tuyên truyền, truyền thông về an toàn thực phẩm và phòng 

ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn Thành phố. 

2. Phối hợp cung cấp thông tin, định hướng truyền thông liên quan vụ ngộ 

độc thực phẩm theo quy định; kịp thời phối hợp truyền thông các khuyến cáo, 

cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và 

ổn định tình hình xã hội. 
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3. Định hướng các cơ quan báo chí thực hiện thông tin, tuyên truyền về vụ ngộ 

độc thực phẩm bảo đảm kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan; phối hợp với Sở 

An toàn thực phẩm trong việc cung cấp, cập nhật thông tin, số liệu và nội dung phát 

ngôn chính thức, góp phần định hướng dư luận và ổn định thông tin trong Nhân dân. 

Điều 18. Trách nhiệm của Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công 

nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Phối hợp với Sở An toàn thực phẩm và các cơ quan, đơn vị liên quan 

trong công tác tiếp nhận thông tin, điều tra ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất, bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 

công nghệ cao thuộc phạm vi quản lý. 

2. Chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, bếp ăn 

tập thể trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao chấp hành yêu 

cầu của cơ quan chủ trì điều tra; cung cấp thông tin về người lao động, cơ sở cung 

cấp suất ăn và các nội dung liên quan phục vụ công tác điều tra. 

3. Phối hợp triển khai các biện pháp kiểm soát nguy cơ, khắc phục hậu quả 

và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tái diễn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, 

khu công nghệ cao theo yêu cầu của cơ quan chủ trì điều tra. 

4. Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông và thực hiện công tác báo cáo 

liên quan vụ ngộ độc thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Điều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu 

1. Chủ trì chỉ đạo điều tra các vụ ngộ độc thực phẩm được nêu tại khoản 2 

Điều 5 của Quy chế này. 

2. Thực hiện các hoạt động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, phối hợp điều 

tra, tăng cường giám sát, xử lý và khắc phục các sự cố an toàn thực phẩm theo các 

văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành về công tác phòng 

ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn Thành phố. 

3. Phối hợp tiếp nhận, xác minh thông tin ban đầu liên quan vụ ngộ độc 

thực phẩm xảy ra trên địa bàn; kịp thời thông tin cho Sở An toàn thực phẩm và 

các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp xử lý theo quy định. 

4. Phối hợp chặt chẽ với Sở An toàn thực phẩm điều tra vụ ngộ độc thực 

phẩm do Sở An toàn thực phẩm chủ trì. 

5. Chủ trì, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội cùng cấp tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn chấp 

hành quy định về an toàn thực phẩm; phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông, 

cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm và thực hiện công tác báo cáo liên quan 

vụ ngộ độc thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Điều 20. Trách nhiệm của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

1. Tổ chức tiếp nhận, cấp cứu, khám bệnh, điều trị kịp thời đối với người bị 

ngộ độc thực phẩm; thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm; thực hiện các biện pháp chuyên 

môn nhằm hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh. 
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2. Kịp thời thông tin, báo cáo vụ ngộ độc thực phẩm cho cơ quan đầu mối 

(Sở An toàn thực phẩm, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu) và 

các cơ quan có liên quan theo quy định; phối hợp cung cấp thông tin chuyên môn, 

hồ sơ bệnh án, kết quả khám bệnh, điều trị, xét nghiệm và các nội dung liên quan 

phục vụ công tác điều tra ngộ độc thực phẩm. 

3. Thực hiện xác nhận mức độ ảnh hưởng sức khỏe của người liên quan vụ 

ngộ độc thực phẩm theo quy định. 

4. Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông và thực hiện công tác báo cáo 

liên quan vụ ngộ độc thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Điều 21. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức 

chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan 

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức 

chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên 

chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; thực hiện giám sát, phản biện 

xã hội đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; phối hợp cung cấp thông tin 

phục vụ công tác điều tra ngộ độc thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

2. Các cơ quan, đơn vị khác có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao có trách nhiệm phối hợp thực hiện Quy chế này theo quy định. 

Điều 22. Trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

1. Chấp hành yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình điều tra 

ngộ độc thực phẩm; phối hợp cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, mẫu thực phẩm 

và các nội dung liên quan phục vụ công tác điều tra theo quy định. 

2. Thực hiện việc lưu giữ hồ sơ, tài liệu liên quan nguồn gốc, xuất xứ thực 

phẩm, nguyên liệu thực phẩm; thực hiện lưu mẫu thực phẩm và các nội dung liên 

quan theo quy định của pháp luật. 

3. Phối hợp triển khai các biện pháp kiểm soát nguy cơ, xử lý thực phẩm 

không bảo đảm an toàn, khắc phục hậu quả và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

4. Kịp thời thông tin cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hoặc nghi 

ngờ thực phẩm không bảo đảm an toàn, có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm hoặc 

ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. 
 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 23. Đầu mối phối hợp 

1. Sở An toàn thực phẩm là cơ quan đầu mối chủ trì tham mưu, theo dõi, 

đôn đốc và phối hợp triển khai thực hiện Quy chế này. 

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu và cơ quan, 

đơn vị liên quan có trách nhiệm phân công đầu mối phối hợp với cơ quan chủ trì 
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(Sở An toàn thực phẩm hoặc Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu) trong công 

tác tiếp nhận, trao đổi thông tin, điều tra ngộ độc thực phẩm theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao. 

3. Các đầu mối phối hợp có trách nhiệm tiếp nhận, trao đổi, cung cấp thông 

tin và phối hợp xử lý các nội dung liên quan vụ ngộ độc thực phẩm theo yêu cầu 

của cơ quan chủ trì điều tra. 

4. Sở An toàn thực phẩm hướng dẫn cụ thể đầu mối chuyên môn, quy trình 

tiếp nhận thông tin, chế độ báo cáo và biểu mẫu báo cáo áp dụng thống nhất đối với 

Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu để bảo đảm việc phối hợp được thực hiện 

kịp thời, hiệu quả. 

5. Trường hợp có thay đổi đầu mối phối hợp, cơ quan, đơn vị liên quan kịp 

thời thông báo bằng văn bản đến Sở An toàn thực phẩm và Ủy ban nhân dân 

phường, xã, đặc khu có liên quan để tổng hợp, phối hợp thực hiện. 

Điều 24. Chế độ thông tin, báo cáo 

1. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin liên quan 

công tác điều tra ngộ độc thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao thông 

qua hình thức phù hợp theo quy định để đạt mục đích phối hợp. 

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chế độ báo cáo vụ ngộ độc thực 

phẩm và báo cáo công tác phối hợp định kỳ hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu 

gửi về Sở An toàn thực phẩm để tổng hợp, theo dõi, báo cáo cấp có thẩm quyền. 

3. Trường hợp vụ việc có tính chất phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe 

cộng đồng hoặc phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý, các cơ quan, 

đơn vị kịp thời phối hợp xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo 

theo quy định. 

Điều 25. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện Quy chế này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước 

theo phân cấp ngân sách cho đơn vị, địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp 

khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 26. Tổ chức thực hiện 

1. Sở An toàn thực phẩm chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy 

ban nhân dân các phường, xã, đặc khu và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển 

khai thực hiện Quy chế này. 

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu 

và cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm 

phối hợp triển khai thực hiện Quy chế này theo quy định. 

3. Trong quá trình thực hiện, phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc nội dung 

cần phối hợp, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở An toàn 

thực phẩm để hướng dẫn, phối hợp xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời 

báo cáo Sở An toàn thực thẩm tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố 

xem xét, chỉ đạo theo quy định./. 
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